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II. TỰ LUẬN(4 điểm)

Câu 1 (1 điểm): 

a) Operon là gì? 

Các gen cấu trúc có chung chức năng, phân bố thành 1 cụm, có chung cơ chế điều hòa gọi là operon. (0,5)
b) Giải thích cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac khi môi trường không có Lactozo?


+ Gen điều hòa tổng hợp prôtêin ức chế. (0,25)

+ prôtêin ức chế gắn vào vùng vận hành, ngăn cản quá trình phiên mã các gen cấu trúc không hoạt động. (0,25)
Câu 2 (1 điểm):  
a) Thế nào là sự mềm dẻo kiểu hình? Hiện tượng này có ý nghĩa gì trong tiến hóa và chọn giống?

· Sự mềm dẻo kiểu hình  là hiện tượng 1 kiểu gen  có thể thay đổi nhiều kiểu hình trước những điều kiện môi trường khác nhau. (0,25)
· Ý nghĩa: giúp sinh vật thích nghi với sự thay đổi của môi trường, nên có ý nghĩa gián tiếp trong tiến hóa và trong chọn giống. (0,25)
b) Phân biệt tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng.

- Tính trạng số lượng (năng suất, khối lượng…)  thường có mức phản ứng rộng (dễ thay đổi). (0,25)
- Tính trạng chất lượng (tỉ lệ bơ trong sữa…)  thường có mức phản ứng  hẹp (khó thay đổi). (0,25)
Câu 3 (1 điểm): 

a) Công nghệ gen là gì? Nêu sơ đồ các bước cần tiến hành trong kỹ thuật chuyển gen.

- Công nghệ gen là quy trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới. (0,25)

- Sơ đồ: Tạo ADN tái tổ hợp ( Đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận ( Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp. (0,25)
b)  Những sản phẩm nào sau đây có khả năng được sản xuất nhờ kỹ thuật di truyền? 

· Các giống cây trồng mang gen kháng sâu hại. 

· Giống bò sản xuất ra prôtêin huyết tương của người.

· Các loại thuốc trừ sâu hóa học để tiêu diệt sâu hại.

· Một lượng lớn các cây cà rốt được tạo ra từ các cây cà rốt ban đầu.

(HS ghi lại được ý  1 và 2, mỗi ý 0,25 đ)

Câu 4 (1 điểm): 

Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen sau đây:   ♂AaBb    x   ♀aaBb

Các cặp gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp nhiễm săc thể tương đồng khác nhau. Alen A trội hoàn toàn so với alen a, alen B trội không hoàn toàn so với alen b.

a) Tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về cả 2 tính trạng là bao nhiêu?

(Aa x aa) ( (1Aa: 1aa) (0,25)
(Bb x Bb) (  (1 BB : 2Bb : 1bb) (0,25)  
Tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về cả 2 tính trạng = 1/2  x 1/4 = 1/8 (0,25)

(HS trình bày khác, đúng chấm đủ điểm)

b) Tỉ lệ đời con có kiểu gen A-B- là bao nhiêu?

Tỉ lệ đời con có kiểu gen A-B-  = 1/2 x 3/4 = 3/8 (0,25)
(HS trình bày khác, đúng chấm đủ điểm)
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